Thủ tục cấp Thẻ Từ
Hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa
I. Trình tự thực hiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa:
Bước 1: Cá nhân làm thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Nam:
          - Bộ phận 1 cửa nhận hồ sơ, kiểm tra (hồ sơ hợp lệ thì nhận, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung) và chuyển cho phòng Nghiệp vụ Du lịch xử lý hồ sơ.

- Phòng Nghiệp vụ Du lịch hoàn tất thủ tục, trình Giám đốc ký Quyết định và trả kết quả cho bộ phận 1 cửa.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ hướng dẫn viên.

- Lệ phí: Thẻ quốc tế: 650.000đ, thẻ nội địa: 400.000đ

Bước 3: Cá nhân nhận thẻ hướng dẫn viên du lịch.
II. Thành phần hồ sơ cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa:

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

+ Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên ( theo mẫu);

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan nơi công tác (không quá 3 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ);

+ Giấy khám sức khoẻ (không quá 3 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ);

+ 02 ảnh 4cmx6cm (không quá 3 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ);

+ Bản sao có công chứng văn bằng chứng chỉ theo quy định;

1. Về nghiệp vụ du lịch thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế : có 1 trong các điều kiện sau: 

+ Có trình độ đại học chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên.
+ Nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do cơ sở có thẩm quyền cấp được quy định như sau:
	  Thời gian đào tạo
	Đối tượng

	Khoá 1 tháng
	Người có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành du lịch nhưng không phải chuyên ngành hướng dẫn du lịch

	Khoá 2 tháng
	Người có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc khối kinh tế, khoa học xã hội 

	Khoá 3 tháng
	Người có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc khối khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật công nghệ 


+ Nếu có kinh nghiệm và kiến thức về hướng dẫn du lịch thì sẽ được cấp chứng chỉ sau khi tham dự kỳ kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền tổ chức.

* Về ngoại ngữ: có 1 trong các trình độ ngoại ngữ sau:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ trở lên.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài trở lên.

+ Có chứng nhận 1 trong các trình độ ngoại ngữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp. Bao gồm các loại sau: 

Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL 500 điểm hoặc IELT 5.5 điểm hoặc TOEIC 650 điểm trở lên, hoặc chứng chỉ tương đương đối với các ngoại ngữ khác.

Chứng nhận đã qua kỳ kiểm tra trình độ ngoại ngữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

2. Về nghiệp vụ du lịch thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa : có 1 trong các điều kiện sau: 

+ Có trình độ đại học, cao đẵng, trung cấp chuyên ngành hướng dẫn du lịch.

+ Nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do cơ sở có thẩm quyền cấp được quy định như sau:

	Thời gian đào tạo
	Đối tượng

	Khoá 1 tháng
	Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành du lịch trở lên nhưng không thuộc chuyên ngành hướng dẫn du lịch.

	Khoá 2 tháng
	Người có bằng tốt nghiệp trung học, cao đẳng ngành du lịch không phải chuyên ngành hướng dẫn du lịch hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc khối kinh tế, khoa học xã hội 

	Khoá 3 tháng
	Người có bằng tốt nghiệp trung học, cao đẳng chuyên ngành khác hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc khối khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật công nghệ


+ Nếu có kinh nghiệm và kiến thức về hướng dẫn du lịch thì sẽ được cấp chứng chỉ sau khi tham dự kỳ kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền tổ chức.
III. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
+ Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

+ Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng các chất gây nghiện.
IV. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Du lịch số 44/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2006

+ Thông tư 89/2008/TT- BVHTTDL hướng dẫn thực hiện NĐ 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của   Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch. 


Phụ lục số 15
(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL

ngày 30 tháng 12  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

Kính gửi:  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

	- Họ và tên (viết in hoa): .........................................................................................

	- Ngày sinh: ............./................./.........................
	- Giới tính:      ( Nam      ( Nữ

	- Dân tộc: .............................................................
	- Tôn giáo: ..............................

	- Giấy CMND số : ...............................................
	- Nơi cấp: ................................

	- Hộ khẩu thường trú:................................................................................................

	- Địa chỉ liên lạc: ......................................................................................................

	- Điện thoại: .........................................................
	- Fax: .......................................

	- Emai: ......................................................................................................................

	- Đã được cấp thẻ hướng dẫn viên: (trường hợp đổi, cấp lại)

	Loại:      ( Nội địa        ( Quốc tế

	Số thẻ: ........................
	- Nơi cấp: ....................
	- Ngày hết hạn: ...../...../......


Đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh/TP: .................................... thẩm định và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch cho tôi theo quy định của Luật Du lịch.

	Kèm theo:

- Phiếu thông tin hướng dẫn viên du lịch
	………, ngày.…tháng … năm ......

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ

(Ký và ghi rõ họ tên)



	BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

   TỔNG CỤC DU LỊCH VIỆT NAM
	                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 


PHIẾU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH


1. Thông tin chung:
Họ và tên (viết in hoa): .....................................................

Ngày sinh: ............./................./................Giới tính:  Nam (    Nữ (
Dân tộc: ....................................................Tôn giáo:...................................
Giấy CMND số: ........................................Nơi cấp: ...................................
Hộ khẩu thường trú:....................................................................................
Địa chỉ liên lạc: ..........................................................................................
Điện thoại: .................................................Fax: .........................................
Emai: ..........................................................................................................
2. Thông tin về trình độ chuyên môn:

	Chuyên ngành

Trình độ
	Hướng dẫn du lịch
	Du lịch

khác
	Kinh tế/

Khoa học xã hội
	Kỹ thuật/

Khoa học tự nhiên

	Trung học
	
	
	
	

	Cao đẳng
	
	
	
	

	Đại học
	
	
	
	

	Trên Đại học
	
	
	
	


Đánh dấu ( vào ô thích hợp; kèm theo bản sao có công chứng các văn bằng.

	Hình thức

Chứng chỉ
	Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ 1 tháng
	Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ 2 tháng
	Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ 3 tháng
	Kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn

	Chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn
	
	
	
	


Đánh dấu ( vào ô thích hợp; kèm theo bản sao có công chứng các chứng chỉ.

	Thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
	Số: ......................................
	Cấp ngày:...../...../........


3. Thông tin về trình độ ngoại ngữ

	Ngoại ngữ

Trình độ
	Ngoại ngữ 1
	Ngoại ngữ 2
	Ngoại ngữ 3

	Đại học ngoại ngữ
	
	
	

	Trên đại học ngoại ngữ
	
	
	

	Đại học chuyên ngành khác bằng tiếng nước ngoài
	
	
	

	Trên đại học chuyên ngành khác bằng tiếng nước ngoài
	
	
	

	Chứng nhận đạt trình độ ngoại ngữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp
	
	
	


Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ kèm theo

4. Thông tin về quá trình hành nghề hướng dẫn

	TT
	Tên doanh nghiệp đã và đang công tác
	Hình thức hợp đồng
	Thời gian

(Từ … đến …)

	
	
	Cộng tác
	Chính thức
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


Đánh dấu ( vào ô hình thức hợp đồng thích hợp; bản sao có công chứng HĐLĐ kèm theo

5. Sở trường hướng dẫn:

	Quy mô đoàn

Loại hình
	Từ 01 đến  10 khách
	Từ 11 đến 20 khách
	Từ 21 đến  30 khách
	Trên 30 khách

	Du lịch sinh thái
	
	
	
	

	Du lịch văn hóa - lịch sử
	
	
	
	

	Du lịch thể thao - mạo hiểm
	
	
	
	

	Du lịch MICE
	
	
	
	

	Du lịch nghiên cứu - học tập
	
	
	
	

	Du lịch nghỉ dưỡng - chữa bệnh
	
	
	
	

	Loại hình khác
	
	
	
	


Đánh dấu ( vào ô thích hợp

6. Thông tin khác:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tôi xin cam đoan những thông tin trên là sự thật và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin đó. Đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh/ thành phố ................................................................ thẩm định và cấp thẻ hướng dẫn viên cho tôi theo quy định của Luật Du lịch.

	
	….................……, ngày ....…tháng ....… năm ........
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ

(Ký và ghi rõ họ tên)


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PHẦN GHI DÀNH CHO SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

	TT
	THÔNG TIN THẺ

	1
	Họ và tên hướng dẫn viên
	................................................................................

	2
	Số CMND
	................................................................................

	3
	Ngoại ngữ
	................................................................................

	4
	Số thẻ
	........................
	........................
	........................

	5
	Ngày hết hạn
	...................../......................../.................................

	6
	Loại thẻ
	Nội địa (
	Quốc tế (


	CÁN BỘ PHỤ TRÁCH

BỘ PHẬN CẤP THẺ

(Ký và ghi rõ họ tên)
	..............………, ngày …tháng … năm .......
     LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

THẨM ĐỊNH VÀ CẤP THẺ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)








Ảnh


4x6 cm








